
Giá 
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thầu

Số QĐ 
phê 

duyệt 
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thầu

Ngày 
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trúng 
thầu
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1

Khay 
thử xét 
nghiệm 
định 
tính 
kháng 
thể IgM, 
IgG 
kháng 
vi rút 
SARS-
CoV-2

 Trueline 
COVID-
19 
IgG/IgM 
Rapid Test

(Định tính phát hiện 
kháng thể (IgG/IgM) 
kháng vi rút SARS-CoV-
2 trong máu toàn phần, 
huyết thanh hoặc huyết 
tương người. Sản phẩm 
sử dụng trong giám sát 
huyết thanh học, giám sát 
dịch tễ học xác định tình 
trạng phơi nhiễm với 
SARS-CoV-2 và hỗ trợ 
chẩn đoán ở giai đoạn sau 
7 ngày khởi phát)

Phát hiện 
Kháng 
thể 
SARS - 
CoV-2

CT 
TNHH 
Medicon

CT 
TNHH 
Medicon

Việt 
Nam

Hộp 50 
test

test 1000 92.400 92.400.000

Công văn 
số 5288 
/BYT-TB-
CT ngày 
2/7/2021

92.400.000

Bằng chữ: Chín mươi hai triệu bốn trăm nghìn  đồng
Nguồn: Kinh phí Phòng chống dịch

GIÁM ĐỐC

Ninh Văn Chủ

Tổng Cộng

Người lập

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Khoa VSHH

Nguyễn Thị Hiền

Stt

Giá tham 
khảo 
khác 

(Báo giá) 

Ghi chú 
nguồn 
tham 

khảo giá

Thành Tiền
Giá tham 

khảo
Số 

lượng
Hãng chủ 

sở hữu

Mục 
đích sử 
dụng

Thông Số Kỹ thuật

Tên 
Thương 
mại của 

hàng hóa

Tên 
hàng 
hóa

Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất

ĐVT

Quy 
cách 
đóng 
gói

Nước 
sản 
xuất

Hãng sản 
xuất

DANH MỤC DỰ TOÁN MUA SẮM HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT QUẢNG NINH
KHOA VI SINH HUYẾT HỌC
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